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Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp theo Báo cáo nhanh số 49, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 (nCoV) đến 17h00 ngày 14/3/2020 như sau:
I. Cập nhật tình hình dịch bệnh (đến 17h00 ngày 14/3/2020)
1. Trên Thế giới
- Tình hình mắc: Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, ghi nhận 146.319 trường hợp mắc COVID-19 (nCoV) tại 149 quốc gia và vùng lãnh thổ.
+ 10 quốc gia có trên 1.000 trường hợp mắc: Trung Quốc: 80.817, Ý: 17.660, Iran: 11.364, Hàn Quốc: 8.086, Tây Ban Nha: 5.232, Đức: 3.675, Pháp: 3.661, Mỹ: 2.329, Thụy Sĩ: 1.359 và Na Uy: 1.002.    
+ 08 quốc gia/vùng lãnh thổ có từ 500 đến dưới 1.000 trường hợp mắc: Đan Mạch: 827, Thụy Điển: 821, Hà Lan: 804, Anh: 798, Nhật Bản: 738, tàu Diamond Princess: 696, Áo: 602 và Bỉ: 559.  
+ 131 quốc gia/vùng lãnh thổ có dưới 500 trường hợp mắc. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm).
- Tình hình tử vong: Ghi nhận 5.443 trường hợp tử vong, trong đó tại Trung Quốc đại lục: 3.189 và ghi nhận 2.254 tử vong tại 43 quốc gia/vùng lãnh thổ khác (Ý: 1.266, Iran: 514, Tây Ban Nha: 133, Pháp: 79, Hàn Quốc: 72, Mỹ: 50, ...).
So với ngày 13/3/2020:
+ Trên Thế giới: số mắc tăng 12.154 trường hợp, tử vong tăng 486 trường hợp.
+ Trung quốc đại lục tăng 16 trường hợp; các quốc gia/vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc tăng 12.138 trường hợp, trong đó: Ý: 2.547, Tây Ban Nha: 2.086, Iran: 1.289, Mỹ: 993, Đức: 930, Pháp: 785, Hàn Quốc: 107...
-  Có sự khác nhau trong cách tiếp cận phòng chống COVID-19 giữa Ý và Hàn Quốc: Cả hai quốc gia đều phát hiện nhưng ca nhiễm đầu tiên vào cuối tháng 01/2020, đến nay Hàn Quốc ghi nhận 8.086 mắc, 72 tử vong, thực hiện trên 200.000 xét nghiệm, trong khi đó Ý ghi nhận 17.660 mắc, 1.266 tử vong, thực hiện trên 73.000 xét nghiệm. Ý bắt đầu chiến dịch bằng cách xét nghiệm trên quy mô lớn, sau đó chỉ tập trung vào những khu vực có mức độ lây nhiễm cao. Hàn Quốc ngay từ đầu đã thực hiện xét nghiệm hàng loạt các trường hợp nghi ngờ, bên cạnh đó áp dụng triệt để công nghệ thông tin (công nghệ vệ tinh, điện thoại thông minh..) để theo dõi, kiểm soát những đối tượng nghi nghiễm. Các nhà nghiên cứu cho rằng rất khó để so sánh trực tiếp các con số của Hàn Quốc và Ý, tuy nhiên gợi ý rằng việc xét nghiệm trên quy mô lớn là công cụ hiệu quả để chống lại sự lây lan của COVID-19. Bên cạnh đó, nếu không có năng lực xét nghiệm trên quy mô lớn thì biện pháp hạn chế sự di chuyển của người dân là một biện pháp hiệu quả 
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]2. Tại Việt Nam
- Tính đến 17 giờ ngày 14/3/2020, Việt Nam đã ghi nhận 53 trường hợp mắc COVID-19 (16 trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện), ghi nhận 8 trường hợp mắc mới so với cùng thời gian ngày 13/3/2020.  
- Một số thông tin về tình hình dịch COVID-19 đến ngày 14/3/2020 như sau:
[bookmark: _GoBack]+ Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 (nCoV): 53. 
+ Tổng số trường hợp đã điều trị khỏi bệnh: 16. 
+ Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ: 3.584. 
+ Số mẫu xét nghiệm đã làm trong ngày: 168.
+ Tổng số mẫu đã xét nghiệm: 5.235.
+ Tổng số trường hợp nghi ngờ, đang theo dõi, cách ly: 101. 
+ Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 35.221 người, trong đó có 2.292 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 4.692 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 28.237 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. So với ngày 13/3/2020, số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) tăng 8.041 người. 
II. Thông tin các hoạt động mới triển khai  
Thực hiện Công văn 79-CV/TW ngày 30/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Công điện 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 về tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo đã khẩn trương triển khai các công việc:
- Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, xác minh những công dân của các nước Châu Âu nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày (kể từ ngày 13/3/2020 trở về trước) hiện đang lưu trú trên địa bàn, đề nghị khai báo y tế điện tử bắt buộc nếu chưa thực hiện khai báo khi nhập cảnh vào Việt Nam ; Chỉ đạo Sở Y tế thực hiện xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 tất cả người được rà soát để kịp thời tổ chức cách ly những trường hợp dương tính tránh lây lan ra cộng đồng (Công văn số 1269/CV-BCĐ ngày 14/3/2020). 
- Tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát và hỗ trợ trực tiếp tỉnh Bình Thuận về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
- Tổ chức họp Tiểu ban hậu cần do Thứ trưởng Trương Quốc Cường (Bộ Y tế) và Thứ trưởng Đặng Hoàng An (Bộ Công Thương) chủ trì họp với các Bộ ngành, doanh nghiệp về năng lực, khả năng cung ứng, khó khăn vướng mắc, nguồn nguyên liệu sản xuất khẩu trang y tế và bộ trang phục phòng chống dịch.
- Tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tiến hành truy vết hành khách trên chuyến bay số hiệu VN54 (đi từ London, Anh đến Hà Nội ngày 09/3/2020), VN18 (đi từ Pháp đến Hà Nội ngày 10/3/2020), QR970 (đi từ Doha, Qatar đến Hà Nội ngày 10/3/2020), QR968 (đi từ Doha, Qatar đến Hà Nội ngày 13/3/2020). Phối hợp với Bộ Thông tin và truyền thông, VNPT, Viettel để hoàn thiện và triển khai khai báo y tế điện tử, ứng dụng khai báo sức khỏe NCOVI.
- Tiếp tục thực hiện các hoạt động truyền thông cung cấp thông tin phòng, chống COVID-19 đến cộng đồng; Thông tin các trường hợp bệnh mới ghi nhận đến các cơ quan báo chí; Cập nhật các trường hợp bệnh đang điều trị tại bệnh viên. 
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐ (để báo cáo);
- Các thành viên BCĐ;
- VPTW Đảng, BTGTW, VPQH, VPCTN, VPCP (để biết);
- BYT: YTDP, CNTT, KCB, QLD, MT, CNTT, KHTC, TBCT, TTKT, HTQT, PC, VPB;
- Lưu: VT, VPB1.
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Tình hình mắc, tử vong dịch COVID-19 trên thế giới

	TT
	Quốc gia / vùng lãnh thổ 
	Số mắc
	Số tử vong

	1
	Trung Quốc
	80,817
	3,189

	2
	Ý
	17,660
	1,266

	3
	Iran
	11,364
	514

	4
	Hàn Quốc
	8,086
	72

	5
	Tây Ban Nha
	5,232
	133

	6
	Đức
	3,675
	8

	7
	Pháp
	3,661
	79

	8
	Mỹ
	2,329
	50

	9
	Thụy Sỹ
	1,359
	11

	10
	Na Uy
	1,002
	1

	11
	Đan Mạch
	827
	0

	12
	Thụy Điển
	821
	2

	13
	Hà Lan
	804
	10

	14
	Anh
	798
	11

	15
	Nhật Bản
	738
	21

	16
	Tàu Diamond Princess
	696
	7

	17
	Áo
	602
	1

	18
	Bỉ
	559
	3

	19
	Qatar
	320
	0

	20
	Úc
	226
	3

	21
	Bahrain
	210
	0

	22
	Canada
	200
	1

	23
	Singapore
	200
	0

	24
	Malaysia
	197
	0

	25
	Hy Lạp
	190
	3

	26
	Finland
	156
	0

	27
	Israel
	154
	0

	28
	Brazil
	151
	0

	29
	Czechia
	150
	0

	30
	Slovenia
	141
	0

	31
	Hong Kong
	138
	4

	32
	Iceland
	138
	0

	33
	Portugal
	112
	0

	34
	Estonia
	109
	0

	35
	Iraq
	101
	9

	36
	Kuwait
	100
	0

	37
	Philippines
	98
	8

	38
	Romania
	97
	0

	39
	Indonesia
	96
	4

	40
	Lebanon
	93
	3

	41
	Ai Cập
	93
	2

	42
	Ireland
	90
	1

	43
	Saudi Arabia
	86
	0

	44
	UAE
	85
	0

	45
	Poland
	84
	2

	46
	India
	83
	2

	47
	San Marino
	80
	5

	48
	Thái Lan
	75
	1

	49
	Đài Loan
	53
	1

	50
	Việt Nam
	53
	0

	51
	Russia
	45
	0

	52
	Chile
	43
	0

	53
	Serbia
	41
	0

	54
	Luxembourg
	38
	1

	55
	Peru
	38
	0

	56
	Algeria
	37
	3

	57
	Croatia
	37
	0

	58
	Brunei
	37
	0

	59
	Panama
	36
	1

	60
	Palestine
	35
	0

	61
	Argentina
	34
	2

	62
	Albania
	33
	1

	63
	Slovakia
	32
	0

	64
	Bulgaria
	31
	2

	65
	Georgia
	30
	0

	66
	Pakistan
	28
	0

	67
	Belarus
	27
	0

	68
	Ecuador
	26
	1

	69
	Latvia
	26
	0

	70
	Costa Rica
	26
	0

	71
	Hungary
	25
	0

	72
	South Africa
	24
	0

	73
	Senegal
	21
	0

	74
	Cyprus
	21
	0

	75
	Oman
	19
	0

	76
	Bosnia and Herzegovina
	18
	0

	77
	Malta
	18
	0

	78
	Tunisia
	16
	0

	79
	Colombia
	16
	0

	80
	Azerbaijan
	15
	1

	81
	Armenia
	15
	0

	82
	Mexico
	15
	0

	83
	North Macedonia
	14
	0

	84
	Afghanistan
	10
	0

	85
	Macao
	10
	0

	86
	Bolivia
	10
	0

	87
	Faeroe Islands
	9
	0

	88
	Maldives
	9
	0

	89
	Morocco
	8
	1

	90
	Jamaica
	8
	0

	91
	Cambodia
	7
	0

	92
	Lithuania
	7
	0

	93
	Sri Lanka
	7
	0

	94
	New Zealand
	6
	0

	95
	French Guiana
	6
	0

	96
	Kazakhstan
	6
	0

	97
	Martinique
	6
	0

	98
	Moldova
	6
	0

	99
	Paraguay
	6
	0

	100
	Dominican Republic
	5
	0

	101
	Réunion
	5
	0

	102
	Turkey
	5
	0

	103
	Cuba
	4
	0

	104
	Liechtenstein
	4
	0

	105
	Uruguay
	4
	0

	106
	Ukraine
	3
	1

	107
	Bangladesh
	3
	0

	108
	Channel Islands
	3
	0

	109
	French Polynesia
	3
	0

	110
	Puerto Rico
	3
	0

	111
	Monaco
	2
	0

	112
	Nigeria
	2
	0

	113
	Aruba
	2
	0

	114
	Burkina Faso
	2
	0

	115
	Cameroon
	2
	0

	116
	DRC
	2
	0

	117
	Ghana
	2
	0

	118
	Honduras
	2
	0

	119
	Namibia
	2
	0

	120
	Saint Martin
	2
	0

	121
	Venezuela
	2
	0

	122
	Guyana
	1
	1

	123
	Sudan
	1
	1

	124
	Andorra
	1
	0

	125
	Jordan
	1
	0

	126
	Nepal
	1
	0

	127
	Antigua and Barbuda
	1
	0

	128
	Bhutan
	1
	0

	129
	Cayman Islands
	1
	0

	130
	Ivory Coast
	1
	0

	131
	Curaçao
	1
	0

	132
	Ethiopia
	1
	0

	133
	Gabon
	1
	0

	134
	Gibraltar
	1
	0

	135
	Guadeloupe
	1
	0

	136
	Guatemala
	1
	0

	137
	Guinea
	1
	0

	138
	Vatican City
	1
	0

	139
	Kenya
	1
	0

	140
	Mauritania
	1
	0

	141
	Mongolia
	1
	0

	142
	Rwanda
	1
	0

	143
	St. Barth
	1
	0

	144
	Saint Lucia
	1
	0

	145
	St. Vincent Grenadines
	1
	0

	146
	Suriname
	1
	0

	147
	Eswatini
	1
	0

	148
	Togo
	1
	0

	149
	Trinidad and Tobago
	1
	0

	 
	Tổng cộng
	146,319
	5,443
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